
Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

(Kèm theo Kế hoạch  số           /KH-UBND  ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh) 
 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

chủ trì 

Cơ quan         

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm                      

dự kiến 

I KIỆN TOÀN VÀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

 

Tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

các cấp thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

cấp tỉnh, cấp xã; ban hành quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp 

(Điều 7, 8 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP). 

UBND tỉnh; UBND 

các xã, phường  

Văn phòng Ban 

Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự 

Trước ngày 

23/8/2025 

Quyết định của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh;  Chủ tịch 

UBND xã, phường 

II HOÀN THIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

1 

Tham mưu ban hành Quyết định của Chủ 

tịch UBND tỉnh về Quy chế quản lý tài 

chính đối với quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh. 

(Sau khi có Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ). 

Sở Tài chính 
Cơ quan, địa 

phương liên quan 
Năm 2025 

Quyết định của  

Chủ tịch 

 UBND tỉnh 

2 

Xây dựng Hướng dẫn (Quy định) về việc 

quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt 

động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

các cấp (Sau khi có Thông tư hướng dẫn 

của Bộ Tài chính). 

Sở Tài chính 
Cơ quan, địa 

phương liên quan 
Năm 2025 

Hướng dẫn            

(Quy định) 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

chủ trì 

Cơ quan         

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm                      

dự kiến 

3 

Hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê 

phù hợp với lĩnh vực quản lý; bảo đảm sự 

thống nhất, đồng bộ trong công tác phòng 

thủ dân sự. 

Sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh 

Cơ quan liên 

quan 
Năm 2025 Hướng dẫn 

4 

Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy 

định, kế hoạch, quy chế về đảm bảo y tế 

trong phòng thủ dân sự; tham mưu cơ chế 

chính sách đảm bảo thuốc, trang thiết bị, 

nhân lực y tế và công tác phòng, chống dịch 

bệnh phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự 

Sở Y tế 

Sở Tài chính và 

cơ quan, địa 

phương liên quan 

Năm 2025 
Hướng dẫn                  

(Quy định) 

5 

Hướng dẫn sử dụng tần số vô tuyến điện, bảo 

đảm quyền ưu tiên sử dụng các phương tiện 

thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành 

về phòng thủ dân sự; xây dựng quy chế quản 

lý, khai thác phương tiện thông tin và tham 

mưu cơ chế, chính sách ứng dụng khoa học - 

công nghệ trong công tác phòng thủ dân sự. 

Sở Khoa học và 

 Công nghệ 

Cơ quan, địa 

phương liên quan 
Năm 2025 

Hướng dẫn                  

(Quy định) 

6 

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện 

các phương án huy động lực lượng, phương 

tiện, thiết bị của địa phương, cơ quan, tổ 

chức đóng trên địa bàn tham gia tìm kiếm, 

cứu nạn giao thông đường thuỷ nội địa trên 

địa bàn. 

Sở Xây dựng 

Vǎn phòng Ban 

Chỉ huy và cơ 

quan, địa phương 

liên quan 

Sau khi Bộ 

Luật Hàng 

hải Việt 

Nam (mới) 

có hiệu lực 

 
Phương án của 

UBND tỉnh 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

chủ trì 

Cơ quan         

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm                      

dự kiến 

7 

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện 

phương án huy động lực lượng, phương tiện, 

thiết bị của địa phương, cơ quan, tổ chức 

đóng trên địa bàn tham gia tìm kiếm, cứu nạn 

hàng không dân dụng trên địa bàn. 

Sở Xây dựng 

Vǎn phòng Ban 

Chỉ huy và cơ 

quan, địa phương 

liên quan 

Sau khi Luật 

Hàng không 

dân dụng 

(mới) có 

hiệu lực 

Phương án của 

UBND tỉnh 

III THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC, KIẾN THỨC 

 

Phổ biến pháp luật về phòng thủ dân sự và 

các văn bản liên quan cho cộng đồng (khoản 

3, Điều 51, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP). 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Văn 

phòng Ban Chỉ huy;  

các cơ quan thông 

tấn, báo chí. 

Cơ quan, địa 

phương liên quan 

Thường 

xuyên 

Hội nghị, tọa đàm, 

tài liệu phổ biến, 

truyền thông 

IV XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

 

Rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng 

phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm 

(khoản 8, Điều 9; khoản 5, Điều 10 Nghị định 

số 200/2025/NĐ-CP). 

Các sở, ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND tỉnh; UBND 

các xã, phường và 

các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Bộ CHQS tỉnh và 

cơ quan  

liên quan 

Thường 

xuyên 

Đề án (Quyết định) 

các cấp 

V RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

 

 

Rà soát, xây dựng kế hoạch phòng thủ dân 

sự cấp tỉnh, cấp xã (khoản 5, Điều 13 Nghị 

định số 200/2025/NĐ-CP). 

Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự cấp tỉnh, 

cấp xã 

Vǎn phòng Ban 

Chỉ huy cấp   

tỉnh, xã 

Thường 

xuyên 

Kế hoạch cấp tỉnh, 

cấp xã 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

chủ trì 

Cơ quan         

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm                      

dự kiến 

VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

1 

Tham mưu ban hành Quyết định thành lập 

Quỹ và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ 

Phòng thủ dân sự cấp tỉnh (khoản 3, Điều 

23, Nghị định số 200/2025/NĐ-CP). 

Sở Tài chính 

Bộ CHQS tỉnh  

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Năm 2025 

Quyết định của 

Chủ tịch 

 UBND tỉnh 

2 
Triển khai các văn bản hướng dẫn nội dung 

chi, mức chi cho hoạt động phòng thủ dân sự. 
Sở Tài chính 

Bộ CHQS tỉnh  

và các cơ quan, 

 địa phương 

liên quan 

Năm 2025 

Văn bản hướng 

dẫn của  

Sở Tài chính 

3 
Duy trì lực lượng trực Tổng đài 112 phục 

vụ hoạt động phòng thủ dân sự. 
Bộ CHQS tỉnh 

Các cơ quan, địa 

phương liên quan 
Năm 2025 

 

 

4 

Rà soát, tổng hợp danh mục các công trình 

phòng thủ dân sự chuyên dụng, công trình 

có công năng sử dụng cho phòng thủ dân sự 

thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo Ban 

Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (khoản 

2, Điều 11; khoản 2, Điều 12 Nghị định số 

200/2025/NĐ-CP). 

Ban Chỉ huy  

Phòng thủ dân sự  

xã, phường 

Vǎn phòng Ban 

Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự tỉnh 

Tháng 12 

hằng nǎm 

Báo cáo của Ban 

Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự các cấp 

5 

Xây dựng công trình phòng thủ dân sự gắn 

với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ 

địa phương (khoản 1, Điều 13 Nghị định 

số 200/2025/NĐ-CP).  

UBND cấp tỉnh 
Bộ CHQS tỉnh và 

cơ quan liên quan 

Thường 

xuyên 

Đề án, dự án 

 cấp tỉnh 
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

chủ trì 

Cơ quan         

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm                      

dự kiến 

6 

Triển khai thực hiện các chiến lược, kế 

hoạch quốc gia; đề án, dự án trong lĩnh vực 

phòng thủ dân sự. 

UBND các cấp 
Cơ quan, địa 

phương liên quan 

Theo kế 

hoạch riêng 
Đề án, dự án 

VII DIỄN TẬP PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

1 Diễn tập phòng thủ dân sự các cấp. 

Sở, ban, ngành 

thuộc  UBND tỉnh; 

UBND xã, phường 

Bộ CHQS tỉnh  

và cơ quan, địa 

phương liên quan 

Theo kế 

hoạch riêng 
Cuộc diễn tập 

2 
Diễn tập khu vực phòng thủ, trong đó có nội 

dung phòng thủ dân sự. 
UBND tỉnh 

Quân khu 1 và cơ 

quan liên quan 

Thường 

xuyên 
Cuộc diễn tập 

VIII DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ THƯỜNG XUYÊN 

1 

Quy định về trực Ban Chỉ huy Phòng thủ 

dân sự các cấp (điểm b, khoản 1, Điều 42 

Nghị định số 200/2025/NĐ-CP). 

Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự các cấp 

Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự 

các cấp 

Năm 2025 

Quyết định của 

Trưởng Ban Chỉ 

huy Phòng thủ dân 

sự các cấp 

2 

Xây dựng Quy chế về công tác trực ban, họp 

và ban hành công điện chỉ đạo, điều hành 

phòng, chống thiên tai tại Sở Nông nghiệp 

và Môi trường.  

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

 

Sở, ban, ngành, 

cơ quan thuộc 

UBND tỉnh  

 

Năm 2025 Quyết định của 

Giám đốc Sở 
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